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KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 24
Thứ Hai ngày 26 tháng 2 năm 2024
Tiết 1                                     GIÁO DỤC TẬP THỂ
Văn hóa giao thông
Bài 7: Khi phát hiện đường ray bị hỏng, đoạn đường bị sạt lở,
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: HS biết phát hiện kịp thời những đoạn đường bị sạt lở hoặc sụt lún, tìm cách báo cho người đi đường biết bằng nhiều cách như: giăng dây, cắm cọc hoặc đặt các cành cây vào những chỗ nguy hiểm đó. Sau đó báo ngay cho người có trách nhiệm giải quyết.
2. Năng lực: Học sinh thực hiện và nhắc nhở bạn bè, người thân thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông khi đi xe đạp trên đường.
3. Phẩm chất: 
- Học sinh có thái độ, hành vi lịch sự, lời nói văn minh khi xảy ra va chạm khi đi xe đạp trên đường.
- HS có ý thức trách nhiệm với an toàn giao thông.
II. ĐỒ DÙNG : Tài liệu văn hoá giao thông, TV, MT
		III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động kết nối (3- 5’)
- GV mở vi deo 
- 2HS TLCH: Khi gặp tai nạn trên đường, em cần phải làm gì? Tại sao? GV nhận xét.
2. Hình thành kiến thức
 HĐ1: Đọc truyện Làm sao đây?(6- 8’)
* Mục tiêu: HS biết phát hiện kịp thời những đoạn đường bị sạt lở hoặc sụt lún, tìm cách báo cho người đi đường biết bằng những tín hiệu để lại trước những chỗ nguy hiểm hoặc báo cho những người có trách nhiệm để giải quyết.
* Cách tiến hành:	
- GV Gọi đọc truyện: Làm sao đây?/28.
- Chia lớp thành 4 nhóm. 


* KL: Khi các em đang đi trên đường, nếu phát hiện những đoạn đường bị sạt lở hoặc sụt lún, các em cần báo ngay cho những người có trách nhiệm để giải quyết hoặc để lại những tín hiệu trước những chỗ nguy hiểm như: giăng dây, cắm cọc hoặc đặt các cành cây để người đi đường biết.
HĐ 2: Thực hành (9- 10’)
* Mục tiêu: HS biết phát hiện kịp thời những đoạn đường bị sạt lở hoặc sụt lún, tìm cách báo cho người đi đường biết bằng những tín hiệu để lại trước những chỗ nguy hiểm hoặc báo cho những người có trách nhiệm để giải quyết.
* Cách tiến hành:
a, Bài 1: Em sẽ làm gì trong mỗi trường hợp sau
- Gv đưa tình huống MH




- GV nhận xét.
- GV: Khi đi đường, nếu phát hiện những đoạn đường bị sạt lở hoặc sụt lún, các em cần tìm cách xử lý để báo cho người đi đường nhận ra những chỗ nguy hiểm cần tránh và báo ngay cho những người có trách nhiệm kịp thời xử lí, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.
b, Bài 2: Em hãy nêu những suy nghĩ của mình khi nhìn thấy hành động của các nhân vật trong hình dưới đây
- GV đưa tình huống MH




- GV nhận xét
* KL: Hành động của các bạn trong hình rất đáng khen, ở những đoạn đường nguy hiểm, có nhiều khúc cua, sạt lở, các bạn giăng dây và đặt biển báo nguy hiểm để người đi đường biết. 
HĐ 3: Thảo luận tình huống (9- 10’)
* Mục tiêu: HS không nên bỏ mặc người bị tai nạn mà phải tìm cách giúp đỡ người bị tai nạn cho dù mình không quen biết người đó.
* Cách tiến hành:
- GV phát phiếu tình huống sgk/30 cho các nhóm. 


- GV: Hà và Trang có thể đặt những vật dễ nhìn thấy như cành cây trước hố sâu đó để báo cho người đi đường biết để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, kịp thời báo cáo cho những người có trách nhiệm để có hướng xử lí. 
* KL: Ghi nhớ sgk/31
4. Củng cố- Dặn dò (2- 4’)
- HS nhắc lại các ghi nhớ trong bài học. Giáo dục HS có ý thức trách nhiệm với an toàn giao thông.
- Chuẩn bị bài Không ném đất đá lên tàu, xe, thuyền bè đang chạy.
- Nhận xét tiết học
- GV đánh giá tình hình, thái độ học tập của HS.
	
- HS khởi động


- HS nêu










- HS đọc truyện
- Các nhóm thảo luận các câu hỏi sgk/29. Đại diện nhóm báo cáo. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS đọc ghi nhớ sgk/29


















- Các nhóm đọc tình huống sgk/29 - 30 kết hợp quan sát tranh minh hoạ, thảo luận về cách xử lý trong trường hợp phát hiện những đoạn đường sạt lở hoặc sụt lún
-  Đại diện nhóm phát biểu. Cả lớp nhận xét 









- Các nhóm quan sát hình sgk/30, chú ý những hành động của từng nhân vật có trong hình, nhận xét và nêu suy nghĩ của mình khi nhìn thấy hành động của từng nhân vật.
- Đại diện nhóm báo cáo. Cả lớp nhận xét 










- 1HS đọc to tình huống ghi trên phiếu. Các nhóm thảo luận: Hà và Trang nên làm gì trong tình huống này.
-  Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét.





- HS đọc ghi nhớ sgk/31

- HS nhắc lại các ghi nhớ.







Tiết 2 				         TOÁN 
Luyện tập chung
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
Hệ thống hóa, củng cố các kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương
- Vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan.
2. Năng lực: Biết vận dụng kiến thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình lập phương, hình hộp chữ nhật vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu của đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng phụ. TV, MT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HOC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động kết nối (3 - 5’)
	

	- Cho HS chơi trò chơi Ô số bí mật (màn hình) : Tính thể tích của hình lập phương có cạnh 7,5 cm.
- Muốn tính thể tích của hình lập phương ta làm?
	- HS làm bảng con

- HS nêu

	2. Luyện tập (32 - 34’)
	

	a. Bài 1/123
- GV chữa bài, nhận xét.
- Có thể cho HS chia sẻ với bạn :
	- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm bảng con.

	+ Để làm được bài này em đã vận dụng những kiến thức nào?
+ Muốn tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lập phương ta làm thế nào?
	- HS nêu.

	b. Bài 2/123
	- HS đọc bài.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Viết số thích hợp vào ô trống.
- HS làm nháp, nêu cách làm từng dòng.

	- Muốn tính diện tích xung quanh, thể tích, diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?
	- HS nêu.

	- Hãy tìm điểm khác nhau giữa quy tắc tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật?
	- HS nêu

	c. Bài 3/123 (Dành cho HS tiếp thu nhanh)
3. Củng cố, dặn dò (2- 3’)
- Em được học kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương ta làm?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	

- HS nêu

- HS nêu

- HS thực hiện



Tiết 3                                                 TẬP ĐỌC
Luật tục xưa của người Ê- đê
                                                                   Ngô Đức Thịnh - Chu Thái Sơn
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc lưu loát toàn bài với giọng rõ ràng, rành mạch, trang trọng thể hiện tính nghiêm túc của văn bản.
- Hiểu ý nghĩa của bài: Người Ê- đê từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt rất nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng. Từ luật tục của người Ê- đê HS hiểu: xã hội nào cũng có luật pháp và mọi người phải sống, làm việc theo pháp luật.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin, trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp, biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ, nhận xét, đánh giá bạn.  
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất biết biết sống và học tập theo pháp luật. GD ý thức chấp hành luật pháp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh minh họa, TV, MT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động kết nối (3- 5’)
- GV mở video
	
- HS khởi động

	- Đọc thuộc lòng bài Chú đi tuần 
- Nêu nội dung bài?
	- HS đọc 
- HS nêuHS nêu

	2. Hình thành kiến thức
a, Luyện đọc đúng: (12-15’)
	

	
	- HS đọc toàn bài, lớp đọc thầm

	



- Đọc nối đoạn?
+ Rèn đọc đoạn:
* Hãy TLN trong thời gian 3’ tìm cho cô các từ khó, câu dài, từ cần giải nghĩa nhé. 
- Yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ.      
- GV giúp đỡ HS.
	theo chia đoạn (3 đoạn)
Đoạn 1: Về cách xử phạt.
Đoạn 2: Về tang chứng, vật chứng
Đoạn 3: Về các tội.
- 3 HS đọc nối đoạn.

- HS đọc nhóm, TLN 4 (3 phút), tìm các câu khó và những từ cần hiểu nghĩa trong bài.
- Các nhóm nêu kết quả thảo luận.

	* Đoạn 1:
	+ Chưa hiểu nghĩa từ ngữ: Luật tục, Ê- đê, song, co.

	
	- HS đọc SGK, nêu nghĩa của từ

	- Nêu cách đọc đúng đoạn 1?

	- Đọc to, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy

	* Đoạn 2:
	+ Từ GN: Tang chứng, nhân chứng

	
	- HS đọc, nêu nghĩa của từ

	- Nêu cách đọc đúng đoạn 2?

	- Đọc trôi chảy, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy

	* Đoạn 3:
	+ Bạn đọc chưa đúng từ : Cái nọ

	
	- HS đọc câu 2

	
	+ Chưa hiểu từ: Trả lại đủ giá
- HS đọc SGK,  nêu nghĩa của từ

	- Nêu cách đọc đúng đoạn 3?



- Nêu cách đọc đúng đoạn toàn bài?
	- Đọc đúng toàn đoạn, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy
* HS đọc thầm nhóm đôi (1- 2’)
- Đọc rõ ràng lưu loát, ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu.

	- Gọi HS đọc bài
	- 1 HS đọc toàn bài

	- GV đọc mẫu 
	

	b. Tìm hiểu bài: (10- 12’)
	- HS đọc thầm toàn bài

	- Người xưa đặt ra luật tục để làm gì?
	- Để phạt người có tội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng.

	- Kể những việc mà người Ê- đê xem là có tội?
=> Luật tục là những quy định, phép tắc phải tuân theo trong buôn làng, bộ tộc. Người xưa đặt ra luật tục buộc mọi người tuân theo nhằm đảm bảo cho cuộc sống được an toàn. Các loại tội mà người Ê- đê nêu ra rất cụ thể, rứt khoát, rõ ràng theo từng khoản mục.
	- Tội không hỏi mẹ cha, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đường cho địch đến làng mình.

	- Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê- đê quy định xử phạt rất công bằng?
=> Ngay từ ngày xưa dân tộc Ê- đê, một dân tộc thiểu số đã có quan niệm rạch ròi, nghiêm minh về tội trạng, đã phân tích rõ ràng từng loại tội.
- Hãy kể tên một số luật ở nước ta mà em biết?
	- HS nêu.






- HS kể

	- Bài văn cho em thấy điều gì?
	- HS nêu nội dung chính của bài.

	- Qua bài tập đọc em hiểu điều gì?
	- Xã hội nào cũng có luật pháp và mọi người phải sống làm việc theo luật pháp…

	c. Luyện đọc diễn cảm: (10- 12’)

- Yêu cầu đại diện nhóm nêu ý kiến.
* Đoạn 1: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn1?
	- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đọc diễn cảm từng đoạn (2’)
* Dự kiến tình huống HS trả lời:
- Đọc rõ ràng.

	
	- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy

	* Đoạn 2: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn2?

	- Đọc rành mạch. 
- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.

	* Đoạn 3: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn3?

- Nêu cách đọc diễn cảm toàn bài?

	- Đọc rõ ràng, dứt khoát.
- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.
- Đọc diễn cảm toàn bài với giọng rõ ràng, rành mạch.

	- GV đọc mẫu lần 2.
- Gọi HS đọc bài
	
- HS đọc đoạn (3 em)
- HS đọc đoạn mình thích (1- 2 HS)

	- GV nhận xét đánh giá.
3. Củng cố, dặn dò (2- 4’)
- Qua bài tập đọc em hiểu được điều gì ?
- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau. 
	- HS đọc toàn bài (2 - 3 HS)

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..
		
Tiết 4                                               ĐẠO ĐỨC 
Em yêu Tổ quốc Việt Nam (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố các kiến thức về đất nước VN.
	- HS biết thể hiện tình yêu quê hương đất nước trong vai 1 hướng dẫn viên du lịch.
- HS biết thể hiện sự hiểu biết và tình yêu quê hương, đất nước của mình qua tranh vẽ. 
- GDKNS: tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác nhóm; kĩ năng trình bày hiểu biết về đất nước, con người VN.
2. Năng lực: GDMT: Bảo vệ, giữ gìn môi trường cũng là một biểu hiện của tình yêu Tổ quốc.
3. Phẩm chất: Yêu mến tự hào về Tổ quốc Việt Nam.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: TV, MT
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động vủa GV
	Hoạt động vủa HS

	1. Khởi động kết nối (3 - 5’).
- GV mở video
- Giới thiệu bài
2. Hình thành kiến thức
HĐ1: Làm bài tập 1 sgk (10-11’)
* MT: đạt MT1. 
* CTH: 
- Giao n/vụ: giới thiệu 1 sự kiện, bài hát, thơ, tranh ảnh, nhân vật lịch sử liên quan đến mốc thời gian hoặc địa danh của VN đã nêu trong bài 1.
* KL: nước ta có nền văn hoá lâu đời, có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước rất đáng tự hào, VN đang thay đổi và phát triển từng ngày.
HĐ2: Đóng vai (11-13’)
* MT: đạt MT 2.
* CTH: y/c đóng vai hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về 1 trong các chủ đề: văn hóa, kinh tế, lịch sử, danh lam thắng cảnh, con người VN,…
* KL: nx, khen các nhóm giới thiệu tốt.
HĐ3: Triển lãm nhỏ (10-11’)
* MT: đạt MT 3.
* CTH: 
- Y/c trưng bày tranh vẽ đã chuẩn bị theo nhóm.
* KL: nx, đánh giá về những hiểu biết và t/y quê hương, đất nước của H được thể hiện qua tranh vẽ.
- Tổ chức cho H hát, đọc thơ về chủ đề: “Em yêu TQVN”
	
- HS khởi dộng





- Trao đổi cặp đôi
- Đại diện t/bày
- Nx, bổ sung





- Thảo luận nhóm 4
- Đại diện đóng vai giới thiệu trước lớp.
- Nx, bình luận



- Trưng bày
- Xem tranh, trao đổi
- Hát, đọc thơ


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                                   KHOA HỌC  
       Lắp mạch điện đơn giản 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Sử dụng pin, bóng đèn, dây điện để lắp được mạch điện đơn giản.
- Làm thí nghiệm đơn giản trên mạch pin để phát hiện vật dẫn điện hoặc cách điện.
- Hiểu thế nào là mạch kín, mạch hở.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Khoa học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Một cục pin, dây đồng có vỏ bọc, bóng đèn pin, bóng đèn điện hỏng có tháo đui, TV, MT.
- Phiếu báo cáo kết quả thí nghiệm
2. HS: Chuẩn bị theo nhóm: Bộ lắp ghép mô hình điện lớp 5, một số vật liệu bằng kim loại: đồng, nhôm, sắt và một số vật liệu bằng nhựa, cao su, sứ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động kết nối (3- 5’)
- GV mở video
+ Hãy nêu vai trò của điện?
+ Điện mà gia đình bạn đang sử dụng được lấy từ đâu?
2. Hình thành kiến thức
HĐ1: Thực hành kiểm tra mạch điện (14- 15’)
* MT: đạt MT 1.
* Cách tiến hành:
- Y/c quan sát các hình vẽ mạch điện ở hình 5 và dự đoán xem bóng đèn nào có thể sáng? Vì sao?
- Gọi HS phát biểu, ghi ý kiến của HS lên bảng.
- Y/c: lắp thử các mạch điện như hình vẽ và kiểm tra xem kết quả các bạn dự đoán có đúng không?
- GV đi hướng dẫn các nhóm.
- Nhận xét, khen ngợi các nhóm.
+ Hỏi: Nêu điều kiện để mạch điện thắp sáng đèn?
* KL: đèn sáng nếu có dòng điện chạy qua một mạch kín từ cực dương của pin, qua bóng đèn đến cực âm của pin.
HĐ2: Thực hành lắp mạch điện đơn giản (14-15’)
* MT: đạt MT 2.
* Cách tiến hành:
- GV kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập đã giao từ tiết trước.
- GV làm mẫu.
- Y/c thực hành lắp mạch điện trong nhóm và vẽ lại cách mắc mạch điện vào giấy.
- GV đi giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn.
- Tổ chức cho HS trình bày cách lắp mạch điện của nhóm mình.
- Nhận xét về cách lắp mạch điện của HS.
- Yêu cầu 2 HS lên bảng chỉ cho cả lớp thấy rõ:
+ Đâu là cực dương?
+ Đâu là cực âm?
+ Đâu là núm thiếc?
+ Đâu là dây tóc?
+ Phải lắp mạch điện thế nào thì đèn mới sáng?
  + Dòng điện trong mạch kín được tạo ra từ đâu?
+ Tại sao bóng đèn lại có thể sáng?
* KL: pin là nguồn cung cấp năng lượng làm đèn sáng. Mỗi pin có 2 cực: một cực dương (+), một cực âm (-). Bên trong bóng đèn là dây tóc. Hai đầu dây tóc được nối ra bên ngoài. Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm cho dây tóc bị nóng tới mức phát sáng.
3. Củng cố, dặn dò (2- 3’) 
- NX tiết học. 
- Lưu ý HS không được đấu điện ở gia đình vì có thể bị điện giật. Chuẩn bị giờ sau học tiếp.
	
- HS khởi động 
- 2-3 HS trả lời, NX






- Q/sát, dự đoán

- Nêu dự đoán, giải thích 
- Làm việc nhóm 4
- T/bày kết quả


- T/lời, NX bổ sung

- Nghe






- Nhóm trưởng báo cáo việc chuẩn bị đồ dùng.
- Quan sát.
- Làm việc nhóm 4. 
- Vẽ sơ đồ mạch điện, nêu cách lắp của nhóm mình.
- Thực hiện y/c, nx


- Nêu theo dãy







- Lắng nghe.
- Đọc mục: Bạn cần biết 





- Nghe


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                           TOÁN (BS)
Luyện toán
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập và rèn luyện kĩ năng tính thể tích,tính diện tích toàn phần của hình lập phương, tính diện tích hình tam giác,tính tỉ số phần trăm.
- Vận dụng làm đúng các bài tập có liên quan.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về tính diện tích các hình vào giải toán nhanh, chính xác; cách trình bày gọn gàng khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV, MT, MS, VBT Toán
2. HS: VBT Toán, nháp.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động kết nối (3- 5’)
	

	- Cho HS chơi trò chơi Ô số bí mật (MH). Tính thể tích của hình lập phương có cạnh 5 cm.
- Muốn tính thể tích của hình lập phương ta làm?
	
- HS làm bảng con

- HS nêu

	2. Luyện tập (32- 34’)
	

	GV YC HS làm VBTT2/ 37,38,39.
Bài  1/37 : Tính diện tích xung quanh, thể tích hình hộp chữ nhật.
- Chữa bài: 

-  Nhận xét bp.
- Nêu quy tắc tính diện tích xung quanh, thể tích hình hộp chữ nhật?
- Chốt: Vận dụng quy tắc tính.
Bài 4/38: Tính thể tích khối gỗ 
- Chữa bài: 


- Để tính thể tích khối gỗ ta làm ntn?
- Chốt: Chia khối gỗ thành các hình khối đã học.
Bài 2/39: Tính thể tích hình lập phương và tỉ số phần trăm của thể tích.


- Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta làm ntn?
- Chốt: Vận dụng những kiến thức gì để làm bài tập này? 
 3. Củng cố dặn dò: (2- 3’)
- Nêu lại những nội dung ôn tập hôm nay.
	
- HS đọc bài.
- HS làmVBT, 1HS làm bp.
- HS đọc bài làm và giải thích cách làm. 
-  Nhận xét bp.
- HS nêu



- HS đọc  đề bài 
- HS làm VBT. Nhóm trưởng điều hành.
- Đại diện nhóm đọc bài. Nhóm khác chia sẻ bài làm.  

- HS làm VBT.
- Thi làm nhanh giữa các nhóm.
- Nhóm trưởng điều hành làm bài và chữa bài.
- HS nêu




- HS nêu


                                    
Tiết 7                                               THỂ DỤC 
Phối hợp chạy và bật nhảy.
Trò chơi: Qua cầu tiếp sức
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết cách thực hiện được động tác, Phối hợp chạy và bật nhảy. Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
- HS thực hiện được tương đối đúng động tác đi. Phối hợp chạy và bật nhảy. Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: HS có ý thức tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị dụng cụ cho trò chơi và 2- 4 quả bóng chuyền hoặc bóng đá.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung và phương pháp
	Định lượng
	Đội hình đội ngũ

	1. Phần mở đầu
- Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số báo cáo
- GV phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Cho HS chạy chậm theo đội hình tự nhiên quanh sân tập sau đó xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối. 
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 1 nhóm 3-5 em lên nhảy dây.
2. Phần cơ bản
a. Ôn phối hợp chạy mang vác:
- Các tổ tập theo khu vực quy định dưới sự chỉ huy của tổ trưởng. 
- HS tập theo đợt,  mỗi đợt 3 -  4 em
b. Ôn bật cao:
- HS tập theo tổ
+ Mỗi tổ chọn 5 - 7 em thực hiện, tổ nào thắng được biểu dương.
c. Học phối hợp chạy và bật nhảy:
- GV nêu tên và giải thích bài tập, kết hợp chỉ dẫn theo hình vẽ.
- GV làm mẫu chậm.
- Cho HS tập (GV bao quát chung sửa sai cho HS)
d. Chơi trò chơi: “Qua cầu tiếp sức” 
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi và quy định chơi.
- Cho HS chơi, GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thực hiện nhiệt tình, đúng luật.
3. Phần kết thúc
- Chạy chậm, thả lỏng, hít thở sâu tích cực.
- GV hệ thống lại nội dung bài học.
- Gao bài về nhà: Tự tập chạy đà và bật cao.
	    6-10’









18-22’

















4 - 6’
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* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024
Tiết 2                                                          TOÁN
        Luyện tập chung
         I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
         1. Kiến thức, kĩ năng
- Tính tỉ số phần trăm của 2 số; ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán.
- Tính thể tích hình lập phương,khối tạo thành từ các hình lập phương.
2. Năng lực: Rèn cho HS tính cẩn thận, tích cực chủ động vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập trong tiết học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Bảng phụ, phấn màu, TV, MT, MS.
2. HS: Nháp, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động kết nối (3- 5’)
- GV mở video
	
- HS khởi động

	- Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng là 5cm, chiều cao là 6cm.
	- HS làm bảng con

	- Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta làm như thế nào ?
	- HS nêu

	2. Luyện tập (32- 34’)
	

	a. Bài 1/124
- Em làm thế nào để tìm được 17,5% của 240 là 42 ?
-  Nêu cách tính nhẩm 35% của 520?
b. Bài 2/124
- GV chấm, chữa bài, cho HS chia sẻ.
+ Em làm thế nào để tìm được thể tích HLP lớn bằng 150% thể tích HLP bé?
+ Em vận dụng kiến thức nào để tìm được thể tích HLP lớn là 96 cm3?
+ Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số?
c. Bài 3/125
- GV chữa bài, nhận xét. Soi bài.
+ Em làm thế nào đểt tìm được diện tích cần sơn?
 + Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta làm như thế nào ?
* Dự kiến sai lầm: Bài 3b: Nhiều HS tính diện tích cần sơn là diện tích toàn phần 
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Em được ôn tập kiến thức gì qua bài học hôm nay?
- Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc yêu cầu.
a. HS đọc mẫu.


b. HS làm bảng con.
- HS nêu.
- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở nháp.
- 1HS làm bảng phụ.
- HS nêu.
- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
a. HS làm miệng.
b. HS làm bài.
- HS nêu.






- HS nêu

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                  CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT)
 Núi non hùng vĩ
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Nghe - viết đúng chính tả bài: Núi non hùng vĩ.
- Nắm chắc cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.
2. Năng lực: Rèn cho HS tính cẩn thận khi đặt bút, có ý thức nghe và viết đúng chính tả.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quê hương, đất nước. Thấy được vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV, MT, MS.
2. HS: Bảng con, nháp.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động kết nối (3- 5’)
- GV mở video
	
- HS khởi động

	- Viết: Đèo Ngang, dịu dàng.
- GV nhận xét bài viết trước của HS
	- HS viết bảng con

	2. Hình thành kiến thức
	

	a. Hướng dẫn chính tả: (10- 12’)
	

	- GV đọc mẫu toàn bài
- Nội dung đoạn viết là gì?


- Trong bài có từ nào khó viết?

	- HS theo dõi
- Miêu tả vùng biên cương Tây Bắc của Tổ quốc ta…
- HS TLN đôi (2’): tìm từ khó viết.
* Dự kiến HS tìm được các từ khó:
hiểm trở, tày đình, lồ lộ, thẳng ruổi

	- GV ghi từ khó, gọi HS  phân tích từ khó
	- HS phát âm và phân tích từ khó 

	

- Các tiếng còn lại tiến hành tương tự
	- trở = tr + ơ + thanh hỏi (âm đầu tr viết bằng 2 con chữ ….
- Các tiếng còn lại HS phân tích theo yêu cầu của GV.

	- Khi HS phân tích xong, GV nhấn mạnh vào chỗ có vấn đề chính tả để HS ghi nhớ.
	

	- Cho HS viết từ khó.
	- HS viết bảng con.

	- GV nhận xét bảng.
- Bài viết thuộc thể loại nào? Nêu cách trình bày bài.
	
- HS nêu.

	b. Viết chính tả:(14 - 16’)
	

	- Nhắc nhở HS trước khi viết bài.
	

	- Đọc cho HS viết bài
	- HS viết vở

	c. Hướng dẫn chấm, chữa: (3 - 5’)
	

	- GV đọc cho HS soát lỗi.
	- HS soát bài, soát lỗi.

	
- GV chấm bài, nhận xét 1 số HS. Soi bài.
	- HS ghi số lỗi ra lề, chữa lỗi.
- HS đổi vở soát lỗi cho nhau.

	d. Hướng dẫn làm bài tập: (7- 9')
	

	* Bài 2/58
	- HS đọc yêu cầu.

	
	- HS làm bài tập, chữa bảng phụ.

	- Nêu cách viết các danh từ riêng?
	- HS nêu.

	* Bài 3/58
	- HS đọc yêu cầu.

	- GV chia lớp làm 2 nhóm yêu cầu HS thảo luận sau đó chơi trò chơi “Tiếp sức đồng đội”. Nhóm nào ghi đúng được nhiểu tên nhân vật lịch sử trong câu đố hơn nhóm đó thắng.
3. Củng cố, dặn dò: (1 - 2’)
- Nêu cách viết các danh từ riêng?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- HS chơi trò chơi.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU
       Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về: Trật tự - An ninh
- Hiểu đúng nghĩa của từ: an ninh
- Làm được bài tập 1; tìm được một số danh từ và động từ kết hợp với từ an ninh (BT2); hiểu được nghĩa của những từ đó cho và xếp vào nhóm thích hợp (BT3); làm được BT4.
2. Năng lực: Rèn cho HS năng lực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm, mạnh dạn tự tin trước tập thể; biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG:
1. GV: Từ điển Tiếng Việt. TV, MT.
2. HS: Từ điển Tiếng Việt, nháp.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Kể tên các quan hệ từ, cặp quan hệ từ đã học dùng để nối các vế câu ghép thể hiện quan hệ tương phản?
- Cho ví dụ minh hoạ
2. luyện tập: (32- 34’)
* Bài 1/45 
- YC HS đọc, nêu yêu cầu bài tập.
- Cho HS làm bài trong nhóm đôi .
- Chữa bài, Soi bài.
- HS đọc và nêu lại cho nhớ.
- GV nhận xét chốt ý đúng: Là  sự yên ổn về chính trị và trật tự xã hội.
* Bài 2,3/45 - giảm tải
* Bài 4/45
- Chấm bài, nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Những từ ngữ chỉ việc làm giúp em tự bảo vệ khi cha mẹ em không có ở bên là?




- Những từ ngữ chỉ cơ quan tổ chức …?

- Từ ngữ chỉ người có thể giúp em tự bảo vệ khi không có cha mẹ ở bên?
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS làm miệng





- HS đọc, nêu yêu cầu bài tập.
- HS làm bài trong nhóm đôi .
- HS nêu ý kiến, chia sẻ .
- HS đọc và nêu lại cho nhớ.



- HS nêu yêu cầu bài. 
- HS làm vở bài tập, chữa miệng.

- Nhớ số điện thoại của cha mẹ, nhớ địa chỉ số nhà của người thân, gọi điện cho 113, 114, 115, kêu lớn đề người xung quanh biết, chạy đến nhà người quen, không mang đồ trang sức đắt tiền, khoá cửa, không mở cửa cho người lạ.
- Nhà hàng, cửa hiệu, đồn công an, 113, 114, 115
- Ông bà, chú bác, người thân, hàng xóm, bạn bè 



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5	  				            LỊCH SỬ 
       Đường Trường Sơn
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết đường Trường Sơn với việc chi viện sức người, vũ khí, lương thực … của miền Bắc cho cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cỏch mạng miền Nam :
+ Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19-5-1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh).
+ Qua đường Trường Sơn, miền Bắc chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.
* GDMT : Vai trò của giao thông vận tải đối với đời sống.
2. Năng lực :
- Rèn luyện năng lực hợp tác, chia sẻ với bạn để hoàn thành nhiệm vụ học tập; mạnh dạn nêu ý kiến trước lớp.
3. Phẩm chất : Yêu thích, tự hào về những chiến cụng hiển hách của ông cha trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
        GV: TV. MT, bản đồ hành chính VN.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động , kết nối (3- 5’)
- GV mở video
- Giới thiệu bài
2. Hình thành kiến thức (32- 34’)
HĐ1: Tìm hiểu về đường Trường Sơn.
- Cho HS đọc SGK đoạn đầu tiên.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi những nét chính về đường Trường Sơn.
- GV treo bản đồ VN, chỉ vị trí dãy núi Trường Sơn, đường Trường Sơn và nêu
+ Đường Trường Sơn có vị trí thế nào với hai miền Nam- Bắc của nước ta?
+ Vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn?
+ Tại sao ta chọn mở đường qua dãy núi Trường sơn?
- Giáo viên giúp HS hoàn thiện và chốt: … Cũng như trong kháng chiến chống Pháp, lần này ta cũng dựa vào rừng để giữ bí mật và an toàn cho con đường huyết mạch nối miền Bắc với miền Nam.
HĐ 2 : Nhóm 4
- Giáo viên cho học sinh đọc SGK, sau đó kể lại hai tấm gương tiêu biểu trên tuyến đường Trường Sơn.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, yêu cầu:
+ Tìm hiểu và kể lại câu chuyện về anh Nguyễn Viết Sinh.
+  Chia sẻ với các bạn những bức ảnh, những bài thơ về tấm gương anh hùng trên đường Trường Sơn mà em sưu tầm được.
- Cho HS trình bày kết quả TL trước lớp:
· Giáo viên nhận xét
- Chốt: Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đường Trường Sơn từng diễn ra nhiều chiến công, thấm đượm biết bao mồ hôi, máu và nước mắt của bộ đội và thanh niên xung phong.
HĐ3: Ý nghĩa của đường Trường Sơn.
- Giáo viên cho học sinh thảo luận về ý nghĩa của con đường Trường Sơn với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước.

- Giáo viên nhận xét
- Chốt: Ý nghĩa của con đường Trường Sơn với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước: là con đường huyết mạch để hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
* GDMT: Vai trò của giao thông vận tải đối với đời sống
3. Củng cố, dặn dò (2- 3’) 
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 



- Học sinh đọc SGK (2 em).
- Học sinh thảo luận nhóm đôi.
1 vài nhóm phát biểu, bổ sung.
- Học sinh quan sát bản đồ, chỉ đường Trường Sơn.
+… là đường nối liền hai miền Bắc- Nam của nước ta.
+… Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 - 5 - 1959, +… vì đường đi giữa rừng địch khó phát hiện, quân ta dực vào rừng để che mắt quân thù.





- HS đọc




- 1 số em kể lại 2 tấm gương tiêu biểu.
- Học sinh thảo luận theo nhóm 4.










+… là con đường huyết mạch để hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
+… góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                      TIẾNG VIỆT (BS)
Luyện Tiếng Việt
          I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
          1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kiến thức cho học sinh về cách viết hoa tên người và tên địa lí Việt Nam.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.
3. Phẩm chất: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.
* Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập, TV, MT, MS.
2. Học sinh: Nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- GV mở video
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Luyện tập 
Bài 1. Giải các câu đố sau và viết hoa đúng 5 tên người và tên địa danh trong lời giải: 
Vua nào nguyên súy hội thơ ?
Hùng Vương Quốc tổ đền thờ ở đâu ?
Đại vương bẻ gãy sừng trâu ?
Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng?
Ai mà Tên tạc núi sông
Giúp vua dựng nước yên dân cõi đời ?
Là:............................................................
Bài 2. Viết tiếp vào chỗ nhiều chấm tên người và địa danh Việt Nam:
Thái Nguyên chống Pháp dấy binh,
Lưu danh .............., gây tình quốc gia.
Pháp quân tiến đánh thành Hà,
Tuẫn trung ................, Chính ca một thời.
Chiêu Hoàng nhà Lý truyền ngôi,
Cho chồng ................. nối đời làm vua.
Bài 3. Sửa lại tên địa danh (in nghiêng) cho đúng:	 
       “Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay tô định, dẹp yên biên thành
        Kinh kỳ đóng cõi mê linh
Lĩnh nam riêng một triều đình nước ta.”
c. Hoạt động 3: Chữa bài (6- 8’)
- Yêu cầu các nhóm trình bày. Soi bài.
- Giáo viên nhận xét, sửa bài.
3. Củng cố- Dặn dò (2- 3’)
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung bài
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sau.
	- HS khởi động
- Lắng nghe.



Đáp án
Lê Thánh Tôn; 
Lâm Thao;  
Phùng Hưng;  
Lam Sơn, 
Nguyễn Trãi 



Đáp án

Thái Nguyên chống Pháp dấy binh,
Lưu danh Đội Cấn, gây tình quốc gia.
Pháp quân tiến đánh thành Hà,
Tuẫn trung Hoàng Diệu, Chính ca một thời.
Chiêu Hoàng nhà Lý truyền ngôi,
Cho chồng Trần Cảnh nối đời làm vua.

Đáp án
     Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành
    Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta

- Các nhóm trình bày.
- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


        
Tiết 7                                                 THỂ DỤC 
        Phối hợp chạy và bật nhảy. 
Trò chơi: Chuyền nhanh, nhảy nhanh
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
	- Học sinh Biết cách thực hiện được động tác, Phối hợp chạy và bật nhảy. Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”
	- HS thực hiện được tương đối đúng động tác đi tác Phối hợp chạy và bật nhảy. Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”
	2.Năng lực: Rèn luyện năng lực hợp tác, chia sẻ với bạn để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất đoàn kết cho HS.
	II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
	- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
	- Phương tiện: Chuẩn bị dụng cụ cho trò chơi và 2- 4 quả bóng chuyền hoặc bóng đá. 
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung và phương pháp
	Định lượng
	Đội hình đội ngũ

	1. Phần mở đầu:
- Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số báo cáo
- GV phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Cho HS chạy chậm theo đội hình tự nhiên quanh sân tập sau đó xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối. 
- Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 8 động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản:
a. Ôn chạy và bật nhảy:
- GV nhắc lại nội dung bài tập
- GV làm trọng tài cho điểm, tuyên dương những cá nhân, tổ đạt điểm cao
b. TC: “Chuyền nhanh, nhảy nhanh” 
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi và quy định chơi.
- Cho HS chơi thử
- Cho HS chơi (Chia lớp thành 2- 4 nhóm), GV làm trọng tài, quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thực hiện nhiệt tình, đúng luật.
3. Phần kết thúc:
- Chạy chậm, thả lỏng, hít thở sâu tích cực.
- GV hệ thống lại nội dung bài học.
- Giao bài VN: Tự tập chạy đà và bật cao.
	6 - 10’









18 - 22’









4 - 6’
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* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024
Tiết 1                                                   TOÁN 
Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận dạng hình trụ, hình cầu.
- Xác định đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Một số đồ dùng có dạng hình trụ, hình cầu, TV, MT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- GV mở video
	
- HS khởi động

	- Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật,hình lập phương?
	- HS viết bảng con

	- Nêu quy tắc tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương?
	- HS nêu.

	2. Hình thành kiến thức: (14 - 15’)
	

	a. Giới thiệu hình trụ
	

	- GV đưa trực quan hình trụ và nói: cái hộp này có dạng hình trụ?
	- HS quan sát

	- Hình trụ có 2 mặt đáy và một mặt xung quanh.
	- HS nhắc lại đặc điểm của hình trụ.

	- Hai mặt đáy của hình trụ là hình gì?
	- Hình tròn.

	- Nêu đặc điểm của hình trụ?
	- HS nêu.

	- GVđưa một số đồ vật khác cho HS nhận biết đâu là hình trụ.
	- HS nhận biết

	b.Giới thiệu hình cầu.
	

	- Tiến hành tương tự như trên.
	- HS nhận biết quả bóng bàn, quả bóng là vật hình cầu; quả trứng, bánh xe ô tô không phải là hình cầu.

	3. Luyện tập (17- 18’)
	

	a. Bài 1/126
	- HS làm miệng (hình A, E là hình trụ)

	- Nêu đặc điểm của hình trụ?
	- HS nêu.

	b. Bài 2/126
	- HS làm vở (Quả bóng bàn, viên bi là đồ vật có dạng hình cầu)

	- Nêu đặc điểm của hình cầu?
	- HS nêu.

	c. Bài 3/126
- GV nhận xét
4. Củng cố, dặn dò (2- 3’)
- Em được học kiến thức gì qua bài học hôm nay?
- Nêu đặc điểm của hình trụ, hình cầu?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- HS làm miệng.


- HS nêu.

- HS nêu.
- HS thực hiện.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3    				       KỂ CHUYỆN 
        Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
* Rèn kĩ năng nói:
- Rèn kĩ năng kể bằng lời kể của mình một câu chuyện đã nghe đã đọc về những người đã góp sức mình bảo vệ trật tự an ninh.
- Hiểu câu chuyện, biết trao đổi với các bạn về ND, ý nghĩa câu chuyện.
* Rèn kĩ năng nghe: Nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
2. Năng lực: Mạnh dạn tự tin trước khi kể chuyện; tích cực hoạt động nhóm và biết tham gia nhận xét, đánh giá bạn.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất có ý thức giữ gìn trật tự an ninh góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên: MT, TV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức 
a. HD tìm hiểu YC của đề: (10- 12’)
- Gọi HS đọc nội dung tiết kể chuyện tuần 23.

- Câu chuyện em có thể tìm ở đâu?
- Giới thiệu câu chuyện em sẽ kể.

- Nêu cách kể chuyện?
b. HS kể: (15- 17’).
- Cho HS kể chuyện

- Nhắc nhở HS trước khi kể chuyện.
- Gọi HS kể chuyện.
- Gọi HS đọc các gợi ý. (MH)
- GV nhận xét, đánh giá chung 
c. Tìm hiểu ND YN câu chuyện:(3- 5’)
- Lồng vào mục b 
- Tổ chức cho HS kể chuyện trao đổi với HS cả lớp (ngược lại) về nội dung ý nghĩa câu chuyện.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 



- Kể 1 câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự an ninh.
+ Nghe người thân kể, hoặc sách, ...
- HS nối tiếp nhau giới thiệu câu chuyện của mình.
+ HS nêu 

- HS kể, kể xong trao đổi với các bạn nội dung ý nghĩa câu chuyện
- HS khác nghe bạn kể nhận xét hỏi nội dung câu chuyện của bạn.



- HS đặt câu hỏi liên quan đến nội dung ý nghĩa câu chuyện.




- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                                  TẬP ĐỌC
        Hộp thư mật
                                                                        Hữu Mai
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuyện: khi hồi hộp, khi vui sướng, nhẹ nhàng; toàn bài toát lên vẻ bình tĩnh, tự tin của nhân vật.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa bài văn: Ca ngợi ông Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin, trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp, biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ, nhận xét, đánh giá bạn.  
3. Phẩm chất: Bồi dưỡng tình cảm yêu quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: TV, MT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- GV mở video
- Đọc bài: Luật tục xưa của người Ê- đê
- Nêu nội dung chính của bài?
2. Hình thành kiến thức
a. Luyện đọc đúng: (10-12’)
- Gọi 1 HS đọc. YC HS đọc thầm theo và chia đoạn
- Gọi HS nêu


* Đọc nối đoạn
- Rèn đọc đoạn:
+ Hãy thảo luận trong nhóm 4 trong thời gian 3’ tìm cho cô các từ khó, câu dài và các từ cần giải nghĩa nhé. 
- Yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ.      
- GV giúp đỡ HS 
* Đoạn 1:	
- GN:
- Nêu cách đọc đúng đoạn 1?

* Đoạn 2 : 
- GN: 
- Nêu cách đọc đúng đoạn 2?

* Đoạn 3:
- GN:
- Nêu cách đọc đúng đoạn 3?

* Đọc thầm nhóm đôi 
- Nêu cách đọc đúng đoạn toàn bài?

- Gọi HS đọc bài.
- GV đọc mẫu lần 1.
b. Tìm hiểu bài: (10 - 12’)
-YC HS đọc thầm đoạn 1
+ Chú Hai Long ra Phú Lâm làm gì?

+ Theo em, hộp thư mật dùng để làm gì?

+ Người liên lạc đã ngụy trang hộp thư mật khéo léo như thế nào?

+ Qua những vật có hình chữ V người liên lạc muốn nhắn nhủ chú Hai Long điều gì?
=> Những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch bao giờ cũng là những người  rất gan góc, bình tĩnh, thông minh…
* Đoạn 2, 3.
- Nêu cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long? Vì sao chú làm như vậy?
=> Việc làm của chú Hai Long thận trong, mưu trí, tự tin, đó là phẩm chất quý của một chiến sĩ hoạt động trong lòng địch.
- Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ  tình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc?
=> Những người chiến sĩ tình báo như chú Hai Long đã góp công lao to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
- Em hãy nêu nội dung chính của bài văn?




c. Luyện đọc diễn cảm: (10- 12’)
- Yêu cầu đại diện nhóm nêu ý kiến.

- Đoạn 1: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 1?



- Đoạn 2: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 2?




- Đoạn 3: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 3?
- Nêu cách đọc diễn cảm toàn bài?


* GV đọc mẫu lần 2.
- Gọi HS đọc bài, nhận xét.
- GV nhận xét, tư vấn cho HS.

3. Củng cố, dặn dò (2- 4’)
- Nêu nội dung chính của bài ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động
- HS đọc
- HS nêu


- 1HS đọc bài, lớp đọc thầm theo chia đoạn
Đoạn 1: Từ đầu … đáp lại
Đoạn 2: Anh dừng xe ... về chỗ cũ
Đoạn 3: Còn lại.
- 3 HS đọc nối đoạn toàn bài.

- HS đọc nhóm, thảo luận nhóm 4, tìm các câu khó và những từ cần hiểu nghĩa trong bài.
- Các nhóm nêu kết quả thảo luận.


- Hai Long, chữ V:1HS đọc SGK.
- Đọc đúng, ngắt nghỉ dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 1  theo dãy.

- Đọc GN: Bu- gi: 1 HS đọc câu.
- Đọc đúng, ngắt nghỉ đúng 
- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.

- cần khởi động, động cơ: 1HS đọc 
- Đọc lưu loát, nghỉ đúng dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.
* HS đọc thầm nhóm đôi (2’)
- Toàn bài đọc trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
- 1 HS đọc cả bài.
- HS lắng nghe

- HS đọc thầm đoạn 1.
- Chú Hai Long ra Phú Lâm tìm hộp thư mật.
- Hộp thư mật dùng để chuyển những tin tức bí mật, quan trọng.
- Đặt hộp thư ở những nơi dễ tìm nhưng ít bị chú ý nhất, nơi một cột cây số…
- Nhắn gửi tình yêu Tổ quốc của mình và lời chào chiến thắng.




- HS đọc thầm đoạn 2,3
- HS nêu/ SGK
… rất quan trọng: cung cấp thông tin mật từ phía kẻ địch, giúp ta hiểu hết ý đồ của địch từ đó có biện pháp đối phó






- Ca ngợi ông Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp phần  vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đọc diễn cảm từng đoạn (2’)
* Dự kiến trả lời của HS:
- Câu đầu đọc giọng náo nức.Toàn đoạn đọc giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, dàn trải tha thiết.
- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy
- Đọc giọng nhanh hơn, thể hiện phong thái bình tĩnh, tự tin, đình đạc của  nhận vật 
- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy
- Đọc giọng chậm rãi, vui tươi.
- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy
- Toàn bài đọc với giọng kể chuyện, thay đổi giọng linh hoạt cho phù hợp.
- HS lắng nghe
- HS đọc đoạn (3 em), HS đọc đoạn mình thích (2- 3 em)
-  HS đọc cả bài (1- 2 em)
+ HS khác nhận xét bổ sung.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5	  				        KĨ THUẬT   
Lắp xe ben
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben.
- Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng qui trình.
- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của xe ben.
2. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì cho học sinh. Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Mẫu xe ben đã lắp sẵn. Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
2. HS: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy học

	1. Khởi động kết nối (3 - 5’).
- GV mở video 
- Giới thiệu bài
2. Hình thành kiến thức
a, HĐ1: Quan sát, nhận xét mẫu:(6- 8’)
- GV cho HS qs mẫu xe ben đã lắp sẵn.
. Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Kể tên các bộ phận đó ?


b, HĐ2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật.
a) H/dẫn chọn các chi tiết
- Y/c: 
b) Lắp từng bộ phận
+ Lắp khung sàn xe và các giá đỡ (H2-SGK)
- Y/c: 
+ Lắp sàn ca bin và thanh đỡ (H.3 - SGK)
- Y/c: 
+ Lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau   (H.4 - SGK)
- Y/c: 
+ Lắp trục bánh xe trước (H.5a- SGK)
- GV y/c: 
+ Lắp ca bin (H.5b- SGK)
c) Lắp ráp xe ben (H.1- SGK)
- GV tiến hành lắp xe ben theo các bước trong SGK.
- Y/c: 
d) H/dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
- GV h/dẫn cách tháo và xếp các chi tiết vào hộp.
- Y/c: 
3. Củng cố, dặn dò: (2- 3’) 
- Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp xe ben.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS khởi động


- HS qs kĩ từng bộ phận và trả lời.
- Cần lắp 5 bộ phận:  khung sàn xe và các giá đỡ, sàn ca bin và các thanh đỡ, hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau,trục bánh xe trước, ca bin.

- HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp.


- HS qs H.2 (SGK) và chọn các chi tiết để lắp.
- 1 HS lên lắp khung sàn xe.


- HS chọn chi tiết và lắp.

- HS qs hình , 2 HS lên lắp 

- 1 HS lên bảng lắp, lớp nhận xét, bổ sung.
-  HS lên bảng lắp 1- 2 bước.




- Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Tiết 6                                          TOÁN (BS)
Luyện toán
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập và rèn luyện kĩ năng tính thể tích,tính diện tích toàn phần của hình lập phương, tính diện tích hình tam giác,tính tỉ số phần trăm.
- Vận dụng làm đúng các bài tập có liên quan.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về tính diện tích các hình vào giải toán nhanh, chính xác; cách trình bày gọn gàng khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV, MT, MS.
2. HS: nháp, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
	

	- Cho HS chơi trò chơi Rung chuông vàng (MH): Tính thể tích của hình lập phương có cạnh 7cm.
- Muốn tính thể tích của hình lập phương ta làm?
	- HS làm bảng con

- HS nêu

	2. Luyện tập (32 - 34’)
	

	a, Bài 3/123
	- HS đọc bài.

	- Bài toán hỏi gì?
- GV chấm, chữa bài. Soi bài.
	- Tính thể tích phần gỗ còn lại.
- HS làm nháp, 
- HS đổi nháp soát bài cho nhau.

	- Em làm thế nào để tính được thể tích phần gỗ còn lại là 206 cm3?
- Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, thể tích hình lập phương  ta làm?
 b, Bài 3/125
- GV chữa bài, nhận xét. Soi bài.
+ Em làm thế nào đểt tìm được diện tích cần sơn?
 + Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta làm như thế nào ?
c, Bài 1/127
- GV chữa bài, nhận xét. Soi bài.
- Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm như thế nào?
- Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số?
3. Củng cố, dặn dò (2- 3’) 
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau
	- HS nêu.



- HS đọc bài.
- HS làm nháp.
- HS nêu.



- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm nháp, chia sẻ cách làm từng phần.
- HS nêu



        
Tiết 7                                        TỰ HỌC (TV)
Ôn tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng:
- HS ôn tập Tiếng Việt tuần 23, 24 ở phân môn mà HS chưa hoàn thiện 
2. Năng lực: Tự xác định phân môn chưa hoàn thành trong tuần đã học để làm bổ sung. 
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV, MT, MS.
2. HS: SGK. Vở BT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
+ Em hãy nêu các bài học của tuần này?
- Giới thiệu bài: 
2. Ôn tập: (32- 34’)
 - GV cho HS mở SGK, Vở bài tập TV.
- Yêu cầu HS tự làm bài nào còn thiếu. Nếu HS đã hoàn thiện thì tự đọc thầm các bài tập đọc đã học
- GV quan sát giúp đỡ. 
- Soi bài. Chữa
- Chốt KT
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- GV liên hệ…
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS nêu



- HS lấy SGK, VBT để làm .
- HS làm bài.



        
Thứ Năm ngày 29 tháng 2 năm 2024
Tiết 1	  				               TOÁN 
        Luyện tập chung
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập và rèn luyện kĩ năng tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn.
- Vận dụng làm đúng các bài tập có liên quan.
2.Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về tính diện tích các hình vào giải toán nhanh, chính xác; cách trình bày gọn gàng khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: TV, MT, MS.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động,kết nối (3- 5’)
- GV mở video
	
- HS khởi động

	- Tính diện tích hình tam giác biết: a = 9cm, h = 8cm
- Tính diện tích hình tròn biết r = 5cm
- Muốn tính diện tích hình tam giác, hình tròn ta làm như thế nào?
	- HS làm bảng con


- HS nêu

	2. Luyện tập (32- 34’)
	

	. Bài 2/127
- GV chấm, chữa bài.
	- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở nháp, chữa miệng

	- Em đã vận dụng những kiến thưc nào để tìm được diện tích hình tam giác KQP bằng tổng diện tích 2 hình tam giác MKQ và NKP?
- Nêu cách tính diện tích hình bình hành, diện tích tam giác?
	- HS nêu

	. Bài 3/127


- GV soi bài, gọi HS chia sẻ.





- Để làm được bài này em vận dụng kiến thức và kĩ năng nào?
* Dự kiến sai lầm: Bài 2, 3 là bài toán khá phức tạp yêu cầu HS vận dụng nhiều kiến thức nên HS dễ làm sai. 
3. Củng cố, dặn dò (2- 3’)
- Em được ôn tập kiến thức gì qua bài học hôm nay?
- Muốn tính DT hình tam giác, DT hình bình hành ta làm như thế nào?
	- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở, HS làm bảng phụ
- HS đổi vở soát bài cho nhau
* Dự kiến chia sẻ của HS:
+ Bạn tìm diện tích phần tô màu của hình tròn bằng cách nào?
+ Muốn tính diện tích hình tròn, diện tích hình tam giác ta làm như thế nào?
- HS nêu






- HS nêu

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
___________________________
Tiết 3                                             TẬP LÀM VĂN
Ôn tập về tả đồ vật
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố hiểu biết về văn tả đồ vật: Cấu tạo của bài văn tả đồ vật, trình tự miêu tả, phép tu từ so sánh và nhân hóa được sử dụng khi miêu tả đồ vật.
- Vận dụng viết được đoạn văn tả 1 đồ vật gần gũi với em.
2. Năng lực:  HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức đã học để viết một đoạn văn tả đồ vật, trình bày bài sạch sẽ khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: TV, MT, MS.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- GV mở video
	
- HS khởi động

	- Nêu cấu tạo của bài văn kể chuyện?
	- HS nêu

	2. Luyện tập: (32- 34’)
	

	* Bài 1/63
	- HS đọc yêu cầu.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS nêu.
- 1 HS đọc to bài văn, đọc chú giải.

	a. Gọi HS đọc yêu cầu a.
	- HS đọc.

	- Thảo luận nhóm bàn yêu cầu a?
	- HS thảo luận, làm bài.
- HS đại diện trình bày.

	- Phần mở bài, kết bài trong bài văn được trình bày theo kiểu nào?
	- Mở bài: Trực tiếp.
- Kết bài: Mở rộng.

	- Phần thân bài tác giả tả cái áo theo trình tự nào?
	- Tả bao quát ->các đặc điểm cụ thể -> công dụng và tình cảm

	- Nêu cấu tạo của bài văn tả đồ vật?
	- HS nêu.

	
	- HS đọc yêu cầu phần b.

	- Phần b yêu cầu làm gì?
	- HS nêu.

	- Cho HS trao đổi nhóm đôi yêu cầu b.
	- HS trao đổi nhóm đôi.
- HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.

	- Cách sử dụng biện pháp tu từ so sánh nhân hóa có tác dụng gì khi miêu tả?
	- Làm cho văn bản có hồn, sinh động, hấp dẫn hơn.

	- Nêu những điều cần ghi nhớ về bài văn tả đồ vật?
	- HS nêu.

	* Bài 2/64
	- HS đọc yêu cầu.

	- Bài yêu cầu gì?
	- HS nêu

	- Các em có thể tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em?
- Cho HS làm bài.
- Chữa bài. Soi bài.
	

- HS viết vở bài tập.
- HS đọc đoạn văn của mình.

	- GV đánh giá chung. 
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- Nêu những điều cần ghi nhớ khi viết 1 bài văn tả đồ vật?
	- HS khác nhận xét, bổ sung.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                         LUYỆN TỪ VÀ CÂU
        Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết tạo ra các câu ghép mới (thể hiện quan hệ tăng tiến) bằng cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ, TV, MT, MS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- GV mở video
- Để thể hiện quan hệ tương phản người ta đã nối câu ghép bằng quan hệ từ nào? Cho ví dụ minh hoạ.
2. Hình thành kiến thức
a. Hình thành khái niệm (10 - 12’ )
* Bài 1/54
- Bài 1 yêu cầu gì? (GV giải thích lại yêu cầu của bài)

- Chữa bài, nhận xét, chốt lại lời giải đúng
=> Câu ghép sử dụng cặp quan hệ từ chẳng những … mà thể hiện quan hệ tăng tiến.
* Bài 2/54
- Bài 2 yêu cầu gì?
- Chữa bài, nhận xét


=> Ghi nhớ/ SGK 
- Lấy ví dụ về câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến 
+ Nhận xét
b. Luyện tập: (32- 34’)
* Bài 1/54.
- Bài yêu cầu gì?
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- GV chấm, chữa bài, soi bài.
+ Nêu các cặp từ quan hệ biểu thị quan hệ tăng tiến?
* Bài 2/55.
- Bài yêu cầu gì?
- GV lưu ý HS chọn quan hệ từ thích hợp.
- GV chấm chữa bài. Soi bài.

+ Muốn điền đúng quan hệ từ ta cần phải lưu ý gì ?
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)
- Để thể hiện quan hệ tăng tiến ta có thể dùng cặp quan hệ từ nào?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động
- HS nêu.




- HS đọc bài, xác định yêu cầu
- Phân tích cấu tạo của câu ghép

- HS thảo luận nhóm 4 (3’)
- HS trình bày
+ Chẳng những Hồng chăm học// mà bạn ấy còn rất chăm làm.
 

- HS đọc bài, xác định yêu cầu
- HS nêu
- HS thảo luận nhóm, chữa miệng
+ Không những … mà; không chỉ … mà
- HS đọc
- HS làm miệng



- HS đọc yêu cầu, đọc đoạn văn
- Tìm, phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong câu chuyện
- HS làm vở bài tập, chữa bảng phụ
- HS nêu. 

- HS đọc yêu cầu.
- Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống.

- HS làm vở bài tập
- HS đọc quan hệ từ mình điền. 
- HS nêu


- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Tiết 5   		                                ĐỊA LÍ
Ôn tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Tìm được vị trí châu Á, châu Âu trên bản đồ.
- Khái quát đặc điểm châu Á, châu Âu về: diện tích, địa hình, khí hậu, dân cư, hoạt động kinh tế.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hợp tác, chia sẻ với bạn để hoàn thành nhiệm vụ học tập; mạnh dạn nêu ý kiến trước lớp.
3. Phẩm chất: Yêu thích địa lý .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bản đồ TG, TV, MT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài
2. Ôn tập
HĐ1: Làm việc cả lớp (14- 15’)
- Treo bản đồ thế giới (MH)
- YC: 
+ Chỉ và mô tả vị trí, giới hạn của châu Á, châu Âu. (MH)
+ Chỉ 1 số dãy núi: Hi- ma- lay- a, Trường Sơn, U- ran, An- pơ.
- NX, tuyên dương những HS có kĩ năng chỉ bản đồ.
HĐ2: Làm việc nhóm (18-20’)
- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm: điền bảng như SGK/115
- Thống nhất đáp án đúng:
	
- HS khởi động 



- Quan sát
- Thực hiện.
- HS lên chỉ




- Làm việc nhóm đôi
- Trình bày, NX, bổ sung.

	Tiêu chí
	Châu Á
	Châu Âu

	Diện tích
	Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.
	Rộng 10 triệu km2

	Khí hậu
	Có đủ các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.
	Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hoà.

	Địa hình
	Núi và cao nguyên chiếm 3/4 diện tích, có đỉnh Ê-vơ-rét cao nhất TG.
	Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ tây sang đông.

	Chủng tộc
	Đa số là người da vàng
	Chủ yếu là người da trắng

	HĐ kinh tế
	Làm nông nghiệp là chính
	Hoạt động công nghiệp phát triển.


3. Củng cố dặn dò (1- 2’) 
- NX, đánh giá giờ học. 
- Dặn chuẩn bị bài: Châu Phi.
* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Tiết 6  		                       TIẾNG VIỆT (BS)
Luyện Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kiến thức cho học sinh về kiểu câu ghép.
- Rèn kĩ năng thực hiện các bài tập củng cố và mở rộng.
2. Năng lực: HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến, tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm.
-  Biết vận dụng đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất làm việc khoa học và có kế hoạch.
* GDKNS: Thể hiện sự tự tin.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS, phiếu bài tập
2. Học sinh: Nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài
2. Ôn tập: (32- 34’)
Bài 1. Hãy chỉ ra các vế câu và cho biết các vế câu đó được nối với nhau bằng cách nào?
a)  Nếu trời rét thì con phải mặc ấm.
b)  Tuy Nam không được khoẻ nhưng Nam vẫn đi học.
c)  Dân càng giàu thì nước càng mạnh.
d)  Tôi đi đâu nó cũng đi theo đấy.
e)  Anh bảo sao thì tôi làm vậy.
f)  Không những nó học giỏi Toán mà nó còn học giỏi Tiếng Việt.
Bài 2. Xác định các vế câu và các quan hệ từ, cặp quan hệ từ trong từng câu ghép dưới đây :
a) Tại lớp trưởng vắng mặt nên cuộc họp lớp bị hoãn lại.
b) Vì bão to nên cây cối đổ nhiều.
c) Nó không chỉ học giỏi Toán mà nó còn học giỏi Tiếng Việt.
d) Do nó học giỏi văn nên nó làm bài rất tốt
 Bài 3. Tìm nghĩa ở cột B để nối với từ thích hợp ở cột A tương ứng:
	A
	
	B

	Do
	
	Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân dẫn đến kết quả tốt đẹp được nói đến

	Tại
	
	Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân của sự việc được nói đến

	Nhờ
	
	Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân của sự việc không hay được nói đến


- GV nhận xét.
- Chốt đáp án đúng
3. Củng cố- Dặn dò (2- 3’)
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài.
	
- HS khởi động 
- Lắng nghe.

- HS đọc bài- Nêu yêu cầu.
- HS làm nháp: (Xác định các vế trong câu ghép.)- HS trình bày. Nhận xét.
a) Cặp từ quan hệ điều kiện - kết quả.
b) Cặp từ quan hệ tương phản.

c) Cặp từ hô ứng.
d) Cặp từ hô ứng.
e) Cặp từ hô ứng.
f) Cặp từ chỉ quan hệ tăng tiến.

- HS đọc bài. Xác định yêu cầu.
- HS làm nháp- HS trình bày. NX
Đáp án
a)Tại lớp trưởng/ vắng mặt //nên cuộc họp lớp/ bị hoãn lại.
b) Vì bão/ to //nên cây cối/ đổ nhiều.
c) Nó/ không chỉ học giỏi Toán //mà nó/ còn học giỏi Tiếng Việt.
d) Do nó /học giỏi văn //nên nó /làm bài rất tốt.
- HS đọc bài. Xác định yêu cầu.
- HS làm nháp - HS trình bày. NX.
	A
	
	B

	Do
	
	Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân dẫn đến kếtquả tốt đẹp được nói đến

	Tại
	
	Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân của sự việc được nói đến

	Nhờ
	
	Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân của sự việc không hay được nói đến






 
[bookmark: _GoBack]Tiết 7                                     GIÁO DỤC TẬP THỂ
Sinh hoạt lớp 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đánh giá các mặt hoạt động đã diễn ra trong tuần 24
- Bàn biện pháp khắc phục những hạn chế của tuần này.
- Triển khai kế hoạch cho các hoạt động của tuần sau.
- Giúp HS nắm được và thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường.
- HS có ý thức thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức lớp: 
2. Lớp trưởng đánh giá các mặt hoạt động trong tuần :
- GV Yêu cầu Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.
- Yêu cầu HS nêu ý kiến. GV chốt.
- Nề nếp : .............................................................
- Học tập : ............................................................
- Các mặt hoạt động khác : ............................
3. Bình bầu cá nhân xuất sắc: 3- 5’
- Khen : ................................................................
- Chê: ....................................................................
4. Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới
- Nề nếp 
- Học tập 
- Các mặt hoạt động khác .
5. GV chủ nhiệm phát biểu ý kiến chỉ đạo a. Đánh giá hoạt động tuần qua:
- GV nhận xét, đánh giá:
+ Nề nếp: Ôn bài có nề nếp.
+ Học tập: Tích cực
+ Lao động, vệ sinh, công tác phòng chống dịch: Tương đối tốt.
b. Hoạt động tuần tới:
- Duy trì nề nếp tốt. Đảm bảo trang phục và VSCN, phòng chống dịch bệnh giao mùa.
- Học tập: Ôn bài đầu giờ có chất lượng. Rèn thói quen tự học. Tích cực rèn chữ viết, ôn luyện kiến thức.
- Các mặt hoạt động khác: Tích cực tham gia công tác Đội.
- Khắc phục những tồn tại tuần qua. 
	


- Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.
- Ý kiến của HS trong lớp.
- Nề nếp : 
- Học tập : 
- Các hoạt động khác : 

- HS bình bầu. 
- Nhận xét.

- Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới
- Nề nếp 
- Học tập 
- Các mặt hoạt động khác .

- HS lắng nghe






- HS thực hiện.


        
Thứ Sáu ngày 1 tháng 3 năm 2024
Tiết 1	  				              TOÁN 
        Luyện tập chung
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
- Tính diện tích và thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương
- Giải các bài toán có liên quan đến diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật,hình lập phương.
2. Năng lực: HS mạnh dạn tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm; biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV. MT, MS.
2. HS: nháp, bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- GV mở video
	
- HS khởi động 

	- Tính diện tích 1 mặt, Sxq, Stp của hình lập phương có a = 8cm
	- HS làm bảng con

	- GV chữa bài, nhận xét
	

	2. Luyện tập (32- 34’)
	

	a. Bài 1/128
- GV chữa bài, cho Hs chia sẻ nhận xét.
- Tìm S kính để làm bể là tìm gì, vì sao?
- Em làm thế nào để tìm được thể tích nước trong bể là 225 dm 3?
	- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm nháp, chữa miệng.
- HS nêu.
- HS nêu

	- Nêu cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật?
	- HS nêu.

	b. Bài 2/128
- GV chấm, chữa bài. Soi bài.
	- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở nháp, 1 HS làm bảng phụ.

	- Nêu cách tính DTXQ, DTTP, thể tích của hình lập phương?
	- HS nêu.

	c. Bài 3/128
- GV chấm.

- GV soi bài, chữa bài.
	- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở, chữa miệng
- HS đổi vở soát bài cho nhau.

	- Vì sao em biết diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần diện tích toàn phần của hình N? Thể tích hình M gấp 27 lần thể tích hình N?
* Dự kiến sai lầm: Bài 3 HS có thể làm sai hoặc không giải thích được vì sao.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Nêu cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần,thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương?
- NX giờ học, chuẩn bị bài sau: Kiểm tra 
	- HS nêu






- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                             TẬP LÀM VĂN
Ôn tập về tả đồ vật
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn luyện, củng cố kĩ năng lập dàn ý cho bài văn tả đồ vật.
- Ôn luyện kĩ năng trình bày miệng dàn ý bài văn tả đồ vật.
2. Năng lực:  HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức đã học để viết một đoạn văn tả đồ vật, trình bày bài sạch sẽ khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: TV, MT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- GV mở video
	
- HS khởi động 

	- Nêu cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật?
2. Hướng dẫn luyện tập: (32- 34')
* Bài tập 1/66:
GV nêu yêu cầu: 
+ Đọc kĩ các đề bài để lựa chọn một đề bài.
H: Em chọn đồ vật nào để lập dàn ý? Hãy giới thiệu cho các bạn được biết?

* Bài tập 2/66:
GV nêu yêu cầu: Sau khi lập xong dàn bài; tả trình bày miệng dàn ý vừa lập.



* Lưu ý: Với dàn ý đã lập, khi trình bày em cố gắng nói thành câu  với mỗi chi tiết, hình ảnh miêu tả.
	- HS làm bảng con




* HS đọc thầm và xác định yêu cầu của bài.

HS nối tiếp nhau giới thiệu về đồ vật mình lập dàn ý.

* HS đọc thầm; đọc to gợi ý trong SGK.
* HS lập dàn ý cho đề bài đã chọn.
* HS tập nói trong nhóm, nói trước lớp theo dàn ý đã lập.
HS trình bày miệng; HS khác lắng nghe nhận xét; bổ sung bài cho bạn.

	3. Củng cố- dặn dò: (3- 5' )
- Ghi nhớ các kiến thức về văn tả đồ vật. 
- Về nhà hoàn thành đoạn văn.
	


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4   				       KHOA HỌC 
        An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nêu được 1 số quy tắc cơ bản sử dụng an toàn, tiết kiệm điện.
- Có ý thức tiết kiệm năng lượng điện.
- GDKNS: kĩ năng ứng phó, xử lí tình huống, bình luận đánh giá về sử dụng điện, ra quyết định và đảm nhận trách nhiệm về việc sử dụng điện tiết kiệm.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: TV, MT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- GV mở video
 - Thế nào là vật dẫn điện, vật cách điện? Ví dụ? 
- Giới thiệu bài: nêu MT giờ học.
2. Hình thành kiến thức
HĐ1: Thảo luận (10-11’)
* MT: nêu được 1 số biện pháp phòng tránh bị điện giật.
* Cách tiến hành:
- Y/c trao đổi về các trình huống dễ dẫn đến bị điện giật và các biện pháp đề phòng.
- Liên hệ: ở nhà và ở trường, bạn cần làm gì để tránh nguy hiểm do điện cho bản thân và cho những người khác?
* KL: cần thận trọng khi sử dụng điện.
HĐ2: Thực hành (9-10’)
* MT: đạt MT 1.
* Cách tiến hành:
- Y/c đọc thông tin và trả lời câu hỏi trang 99/sgk.
- Cho H quan sát vài dụng cụ, thiết bị điện (ghi số vôn)
* KL: cần chọn nguồn điện thích hợp với mỗi d/cụ dùng điện; cầu chì giúp tránh được những sự cố nguy hiểm về điện…
HĐ3: Làm việc nhóm (10-11’)
* MT: đạt MT 2.
* Cách tiến hành: y/c thảo luận:
- Tại sao ta phải sử dụng tiết kiệm điện?
- Nêu các biện pháp để tránh lãng phí năng lượng điện?
3. Củng cố, dặn dò (2- 3’)
- Nx giờ học.
- Dặn sử dụng điện cần an toàn, tiết kiệm.
	
- HS khởi động 
- Trả lời, nx
- Nghe, nêu tên bài 





- Trao đổi cặp đôi
- Đại diện t/bày
- Liên hệ





- Đọc sgk, trả lời, nx
- Q/sát

- Nghe



- T/đổi, liên hệ việc dùng điện ở nhà,ở lớp.
- Đọc mục: Bạn cần biết


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
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